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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định phương thức lan truyền của vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí 

nghiệm lan truyền qua nguồn nước được bố trí trên 6 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Trong đó, tất cả tôm 

được cảm nhiễm sau đó nuôi chung trong 1 bể (TN1), 5 tôm sau khi được cảm nhiễm vi khuẩn được 

nuôi chung (TN2) hoặc nuôi riêng (TN3) với 20 tôm không cảm nhiễm trong cùng 1 bể; tôm được cảm 

nhiễm bằng phương pháp ngâm với V. parahaemolyticus (liều LD50 = 106 cfu/mL) trong 30  phút; ở các 

nghiệm thức đối chứng âm (ĐC 1, ĐC 2, ĐC 3) tôm được ngâm trong nước biển (độ mặn 20‰) không 

chứa vi khuẩn. Thí nghiệm xác định sự lây nhiễm qua thức ăn được bố trí 4 nghiệm thức với tôm được 

cho ăn 1 lần với thức ăn đã trộn các nồng độ vi khuẩn khác nhau (0, 105, 106, 107 cfu/g thức ăn). Sau 14 

ngày, tỷ lệ chết tích luỹ của tôm khi cảm nhiễm qua nguồn nước ở nghiệm thức NT 1, NT 2 và NT 3 

lần lượt là 53,3%, 28%, 14,7% và 0% ở các nghiệm thức đối chứng. Tỷ lệ chết tích luỹ của tôm khi cảm 

nhiễm qua thức ăn ở các nồng độ 0, 105, 106, 107 cfu/g thức ăn lần lượt là 0 %, 21,3%, 33,3% và 41,3%. 

Vi khuẩn V. parahaemolyticus có thể lây nhiễm và gây bệnh trên tôm thông qua nguồn nước hoặc thức 

ăn.  

Từ khóa: AHPND, Lan truyền, Lây nhiễm gián tiếp, Nguồn nước, Thức ăn 
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ABSTRACT 

The study was conducted to determine the transmission mode of Vibrio parahaemolyticus which 

causes acute hepatopancreatic necrosis in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). The experimental 

challenge through water was arranged with 6 treatments in triplicates. In this, all infected shrimp were 

then reared together in one tank (TN 1), or 5 shrimp that were infected with the bacteria were either 

reared together (TN 2) or separately (TN 3) with 20 uninfected shrimp in the same tank; the shrimp 

were infected by immersion in V. parahaemolyticus (LD50 = 106cfu/mL) for 30 minutes; while the 

shrimp in there negative control treatments (including DC 1, DC 2, DC 3) were immersed in seawater 

free of bacteria. The experiment to determine infection through feed included 4 treatments where shrimp 

were fed once with feed mixed with different bacterial concentrations (0, 105, 106, 107 cfu/g of feed). 

After 14 days of experimentation, the accumulated mortality rates in treatments NT 1, NT 2, and NT 3 

were 53.3%, 28%, and 14.7%, respectively, with 0% in the control treatments. The accumulated 

mortality rates of shrimp infected through feed at concentrations of 0, 105, 106, 107 cfu/g of feed were 

0%, 21.3%, 33.3%, and 41.3%, respectively. V. parahaemolyticus can infect and cause disease in shrimp 

through both water and feed sources. 
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1. MỞ ĐẦU 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Acute 

Hepatopancreatic Necrosis Disease - 

AHPND) ban đầu còn được gọi là hội chứng 

tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome-

EMS) là bệnh do vi khuẩn gây ra và đã gây 

thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng đối với 

ngành nuôi tôm công nghiệp toàn thế giới. 

Dịch bệnh AHPND xuất hiện lần đầu tiên ở 

Trung Quốc năm 2009, bệnh đã lan sang 

Việt Nam (2010), Malaysia (2011), Thái 

Lan (2012), Mexico (2013), Philippines 

(2015) và Nam Mỹ (2016) (Lee và cs.,2015; 

Tran và cs., 2013; Dong và cs., 2017; 

Kumar, 2020). AHPND xuất hiện trên 

nhiều loài tôm nuôi phổ biến như Penaeus 

monodon, Litopenaeus vannamei và 

Macrobrachium rosenbergii (Kumar và cs., 

2018; Hong và cs., 2016; Roy và cs., 2019) 

với các dấu hiệu bệnh lý như: chán ăn, lờ 

đờ, ruột rỗng và lớp biểu bì mất sắc tố, gan 

tụy bị teo, nhũn và có màu trắng. Nguyên 

nhân của AHPND được báo cáo do một số 

chủng vi khuẩn gây ra là: Vibrio 

parahaemolyticus, V. punensis, V. harveyi, 

V. owensii, V. campbelli và Shewanella sp. 

chứa plasmid pVA1 mã hóa độc tố nhị phân 

PirAVP và PirBVP nhị phân, các gene PirAVP 

và PirBVP là yếu tố độc lực chính của vi 

khuẩn gây bệnh AHPND gây chết tôm, và 

vi khuẩn V. parahaemolyticus là loài chiếm 

ưu thế gây ra AHPND ở tôm (Tang và cs., 

2020). Hoàng Tấn Quảng và cs. (2020) 

cũng đã xác định được 14 chủng Vibrio 

phân lập từ tôm bị AHPND ở Thừa Thiên 

Huế mang gen PirABVP, gen tlh, và 7 chủng 

mang gen toxR. 

V. parahaemolyticus là vi khuẩn 

Gram âm, đa dạng về đặc điểm sinh hoá, 

không hình thành bào tử và có hình dấu 

phẩy, vi khuẩn này có roi ở cực hoặc có 

nhiều roi. V. parahaemolyticus được biết 

đến là tác nhân gây bệnh ở cá, động vật thân 

mềm và giáp xác ở các vùng nhiệt đới đến 

ôn đới trên toàn thế giới (Makino và cs., 

2003; Thompson và cs., 2004). Vi khuẩn 

này thuộc hệ vi sinh vật bản địa của môi 

trường nước cửa sông và ven biển, và có thể 

được phân lập từ nước, bùn đáy, sinh vật 

phù du và động vật có vú ở biển 

(Karunasagar và cs., 2016; Karunasagar và 

cs., 2018). V. parahaemolyticus có thể phát 

triển mạnh ở độ mặn cao, dao động từ 0,5 

đến 10% với mức tối ưu khoảng1 đến 3%, 

và có thể phát triển ở nhiệt độ vừa phải từ 5 

đến 37◦C (Beuchat, 1975). Chính vì có khả 

năng tồn tại và phát triển ở môi trường rộng 

muối và rộng nhiệt nên V. 

parahaemolyticus có khả năng có gây bệnh 

rất lớn đối với các loài thuỷ hải sản.  

Ở tôm, mỗi loại vi khuẩn gây bệnh 

khác nhau và có các con đường lây nhiễm 

bệnh tự nhiên khác nhau. Về mặt lý thuyết, 

vi khuẩn có thể cảm nhiễm bệnh cho tôm 

thông qua đường miệng, qua lớp biểu bì, 

qua vết thương, qua  nguồn nước hoặc do sự 

mất cân bằng trong hệ vi khuẩn tự nhiên 

trong thuỷ vực (Saulnier và cs., 2000). Tuy 

nhiên trong thực tế, các con đường lây 

nhiễm này chưa được chứng minh đối với 

vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh 

AHPND ở tôm (Tang và cs., 2020). Do vậy, 

mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định 

con đường lây nhiễm thực nghiệm của vi 

khuẩn V. parahaemolyticus trên tôm và 

phương pháp tiếp cận để đánh giá độc lực 

của vi khuẩn Vibrio phân lập được, để tiêu 

chuẩn hoá mô hình cảm nhiễm, làm cơ sở 

khoa học để đề ra các giải pháp phòng bệnh 

và phương pháp điều trị bệnh AHPND ở 

tôm nuôi. 
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn vi khuẩn  

Chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus 

TTH010101001 gây bệnh hoại tử gan tụy 

cấp trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Thừa 

Thiên Huế năm 2019 (Nguyễn Ngọc Phước 

và cs., 2020) được sử dụng trong nghiên cứu 

này.  

Tiến hành phục hồi chủng vi khuẩn 

V. parahaemolyticus TTH010101001 trên 

môi trường Tryptone Soya Agar (TSA, 

Himedia, Ấn Độ) có bổ sung 2% NaCl từ 

dung dịch lưu giữ glycerol 15%. Vi khuẩn 

mọc trên môi trường TSA sẽ được chọn 1-2 

khuẩn lạc rời và cho vào 10mL môi trường 

Tryptic Soy Broth (TSB, Himedia, Ấn Độ) 

có bổ sung 2% NaCl và ủ trong tủ ấm GFL 

3032, (GFL, Đức) ở 28-30°C với tốc độ lắc 

180 vòng/phút trong 24 giờ. Vi khuẩn sau 

khi tăng sinh, được ly tâm ở 4000 rpm trong 

15 phút. Sử dụng nước muối sinh lý (0,85% 

NaCl) để rửa và pha loãng vi khuẩn sau ly 

tâm về giá trị OD600 = 1 (tương đương mật 

độ vi khuẩn là 109 CFU/mL, giá trị tính 

được từ đếm trực tiếp khuẩn lạc (Miles va 

cộng sự, 1938), sau đó được pha loãng về 

106 CFU/mL để tiến hành thí nghiệm. 

2.2. Nguồn tôm thí nghiệm 

Trước khi vận chuyển về phòng thí 

nghiệm, tôm thí nghiệm được kiểm dịch tại 

Trung tâm Chẩn đoán bệnh động vật Thừa 

Thiên Huế không mang mầm bệnh đốm 

trắng do WSSV, bệnh Taura do TSV, bệnh 

còi do vi bào tử trùng EHP và không nhiễm 

vi khuẩn V. parahaemolyticus. Tôm có khối 

lượng trung bình 1,5 - 2,0 g/con được mua 

từ trại sản xuất tôm giống Phan Toàn, xã 

Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.  

Tôm được nuôi thuần trong bể 

composite 2 m3, độ mặn 22‰, nhiệt độ 28-

30 oC, hàm lượng oxy hoà tan 4-6 mg/L, pH 

6,8-7,7 trong 14 ngày để thích nghi với môi 

trường nuôi thí nghiệm. Trước khi bố trí các 

thí nghiệm, tiến hành phân lập vi khuẩn từ 

khối gan tuỵ của 5 con tôm được lấy ngẫu 

nhiên để kiểm tra không mang mầm bệnh 

do nhóm Vibrio gây ra bằng cách cấy trực 

tiếp trên môi trường Thiosulfate Citrate Bile 

Salts Sucrose agar (TCBS, Himedia, Ấn 

Độ), quan sát sự phát triển của vi khuẩn sau 

24 giờ ở nhiệt độ 28oC. 

2.3. Thí nghiệm đánh giá khả năng lan 

truyền và gây bệnh của vi khuẩn V. 

parahaemolyticus thông qua nguồn nước  

Thí nghiệm được thiết kế với 6 

nghiệm thức, với 3 lần lặp lại. Các nghiệm 

thức được bố trí trong các bể nhựa 120 L 

với hệ thống nước chảy tốc độ 14 L/phút, 

sục khí liên tục 24 giờ, với các chỉ số môi 

trường độ mặn 22‰, nhiệt độ 28-30oC, hàm 

lượng oxy hoà tan 5-6 mg/L, pH 6,8-7,5. 

Tôm thí nghiệm được cho ăn 3 lần/ngày 

bằng thức ăn công nghiệp Saving SS40 

(Công ty TNHH DACHAN, Việt Nam; độ 

đạm 40%) với khối lượng thức ăn bằng 3% 

khối lượng thân trong 7 ngày để thích nghi 

với điều kiện thí nghiệm. Vào ngày thứ 8, 

tiến hành gây bệnh thực nghiệm cho tôm thí 

nghiệm ở các nghiệm thức như sau (Bảng 

1). 

  



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 9(1)-2025: 4672-4683 

https://tapchidhnlhue.vn   4675 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v9n1y2025.1197  

Bảng 1. Các nghiệm thức thí nghiệm đánh giá khả năng lan truyền và gây bệnh của vi khuẩn V. 

parahaemolyticus cho tôm nuôi thông qua nguồn nước 

Nghiệm thức Ký hiệu Phương pháp cảm nhiễm Sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn 

Nghiệm thức 1 ĐC 1 
Ngâm toàn bộ 25 tôm trong 

2L nước biển trong 30 phút 
Chuyển toàn bộ 25 tôm vào bể 120L  

Nghiệm thức 2 ĐC 2 

Ngâm 5 tôm đã đánh dấu (cắt 

1 phần telson) trong 2L nước 

biển trong 30 phút 

Chuyển 5 tôm vào bể 120L nuôi chung 

với 20 tôm không đánh dấu 

Nghiệm thức 3 ĐC 3 

Ngâm 5 tôm đã đánh dấu (cắt 

1 phần telson) trong 2L nước 

biển trong 30 phút 

Chuyển 5 tôm vào lồng có thể tích 0,4 

cm3 được đặt trong bể 120L với 20 tôm 

không đánh dấu  

Gây bệnh thực 

nghiệm 

TN 1 

Ngâm toàn bộ 25 tôm trong 

2L nước biển có chứa vi 

khuẩn với nồng độ 106 

cfu/mL trong 30 phút  

Chuyển 25 tôm đã ngâm sang bể thí 

nghiệm 120 L 

TN 2 

Ngâm 5 tôm đã đánh dấu (cắt 

1 phần telson) trong 2L nước 

biển có chứa vi khuẩn với 

nồng độ 106 cfu/mL trong 30 

phút 

Chuyển 5 tôm đánh dấu sau khi cảm 

nhiễm vi khuẩn sang bể 120 L nuôi 

chung với 20 tôm không đánh dấu và 

không cảm nhiễm  

TN 3  

Ngâm 5 tôm đã đánh dấu (cắt 

1 phần telson) trong 2L nước 

biển có chứa vi khuẩn với 

nồng độ 106 cfu/mL trong 30 

phút 

Chuyển 5 tôm đánh dấu sau khi cảm 

nhiễm vào lồng có thể tích  0,4 cm3 

được đặt trong bể 120L với 20 tôm 

không đánh dấu (không tiếp xúc trực 

tiếp giữa tôm đã cảm nhiễm và không 

cảm nhiễm) (Hình 1) 

 

 

Hình 1. Bố trí thí nghiệm không tiếp xúc trực tiếp giữa tôm đã cảm nhiễm và tôm không cảm nhiễm 

Theo dõi tỷ lệ chết của tôm thí 

nghiệm sau 14 ngày cảm nhiễm. Tôm chết 

thu được tiến hành nuôi cấy phân lập vi 

khuẩn trên môi trường TCBS để kiểm tra sự 

hiện diện vi khuẩn Vibrio cảm nhiễm trên 

tôm thí nghiệm.  

Thu mẫu khối gan tuỵ của tôm thí 

nghiệm để phân tích sự biến đổi mô bệnh 

học sau khi cảm nhiễm vi khuẩn. Phân tích 

mô bệnh học được thực hiện theo phương 

pháp của Lightner (1996). Ngắn gọn, khối 

gan tuỵ của tôm thí nghiệm được xử lý và 

bảo quản trong dung dịch Davidson. Sau đó 

mẫu được xử lý theo Lightner (1996). Các 
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lát cắt mẫu được cắt ở độ dày 5 μm và 

nhuộm bằng hematoxylin và eosin trước khi 

quan sát dưới kính hiển vi quang học 

(Olympus CX23, Nhật Bản). 

2.4. Thí nghiệm đánh giá khả năng lan 

truyền và gây bệnh của vi khuẩn V. 

parahaemolyticus thông qua thức ăn 

Theo Nguyễn Ngọc Phước và cs. 

(2020) chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus 

TTH010101001 có liều gây chết 50% 

(LD50) là 105 CFU/mL. Do vậy, để thử 

nghiệm khả năng lan truyền bệnh qua thức 

ăn ở tôm, chủng vi khuẩn V. 

parahaemolyticus TTH010101001 với các 

mật độ 105, 106, 107 cfu/g thức ăn được sử 

dụng thử nghiệm để thực hiện thí nghiệm 

này. 

Chuẩn bị vi khuẩn: Vi khuẩn V. 

parahaemolyticus được chuẩn bị như ở mục 

2.1. Sau khi dung dịch vi khuẩn đạt mật độ 

109 cfu/mL, tiến hành pha loãng dung dịch 

vi khuẩn về các mật độ 105 cfu/mL, 106 

cfu/mL và 107 cfu/mL.   

Chuẩn bị thức ăn: thức ăn công 

nghiệp Saving SS40 (Công ty TNHH 

DACHAN, Việt Nam; độ đạm 40%) được 

trộn với dung dịch nước muối sinh lý NaCl 

0,85% để làm thức ăn đối chứng, hoặc được 

trộn dung dịch chứa vi khuẩn V. 

parahaemolyticus với các mật độ lần lượt là 

105, 106, 107 cfu/g thức ăn.  

Bố trí thí nghiệm: Tôm thí nghiệm 

được nuôi trong các bể nhựa 120 L với hệ 

thống nước chảy tốc độ 14 L/phút, sục khí 

liên tục 24 giờ/ngày, nước nuôi có độ mặn 

20 ‰, nhiệt độ 28-30 oC, hàm lượng oxy 

hoà tan 5-6 mg/L, pH 6,8-7,5. Thí nghiệm 

được bố trí lặp lại 3 lần với 4 nghiệm thức, 

mỗi nghiệm thức có 25 con tôm. Tôm thí 

nghiệm được cho ăn 3 lần/ngày bằng thức 

ăn công nghiệp Saving SS40 (Công ty 

TNHH DACHAN, Việt Nam; độ đạm 40%) 

với khối lượng thức ăn bằng 3% khối lượng 

thân trong 7 ngày để thích nghi với điều 

kiện thí nghiệm. Vào ngày thứ 8, tôm thí 

nghiệm được cho ăn thức ăn có hoặc không 

có vi khuẩn với khối lượng thức ăn bằng 3% 

khối lượng thân trong 1 ngày (Bảng 2). 

Theo dõi tỷ lệ chết của tôm thí nghiệm trong 

14 ngày. Tôm chết được xác định do vi 

khuẩn V. parahaemolyticus với dấu hiệu 

bệnh lý đặc trưng và sự hiện diện khi cấy 

trên môi trường TCBS. 

Bảng 2. Các nghiệm thức của thí nghiệm đánh giá khả năng gây bệnh và lan truyền của vi khuẩn V. 

parahaemolyticus thông qua thức ăn 

Nghiệm thức Ký hiệu Phương pháp cảm nhiễm (cho ăn 1 lần) 

Đối chứng  ĐC Cho tôm ăn thức ăn trộn dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,85% 

Gây bệnh thực 

nghiệm 

NT 1 
Cho tôm ăn thức ăn trộn với dung dịch vi khuẩn ở nồng độ 105 cfu/g 

thức ăn 

NT 2 
Cho tôm ăn thức ăn trộn với dung dịch vi khuẩn ở nồng độ 106 cfu/g 

thức ăn 

NT 3 
Cho tôm ăn thức ăn trộn với dung dịch vi khuẩn ở nồng độ 107 cfu/g 

thức ăn 

Tỷ lệ chết của tôm thí nghiệm được 

quan sát sau 14 ngày cảm nhiễm. Đánh giá 

khả năng lây nhiễm của V. 

parahaemolitycus thông qua thức ăn sau khi 

kết thúc thí nghiệm. Thu mẫu vi khuẩn 

Vibrio trực tiếp từ khối gan tụy ở những tôm 

có dấu hiệu bệnh lý và cấy lên môi trường 

TCBS để kiểm tra sự hiện diện vi khuẩn 

cảm nhiễm trên tôm thí nghiệm. Khối gan 

tuỵ của tôm thí nghiệm được thu mẫu để 

phân tích sự biến đổi mô bệnh học sau khi 

cảm nhiễm vi khuẩn. Phân tích mô bệnh học 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 9(1)-2025: 4672-4683 

https://tapchidhnlhue.vn   4677 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v9n1y2025.1197  

được thực hiện theo phương pháp của 

Lightner (1996) (như đã mô tả ở mục 2.3) 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê theo phân 

tích phương sai (ANOVA) dựa trên phần 

mềm Microsoft Excel 2016. Sự sai khác 

giữa các giá trị trung bình được xác định 

theo phương pháp Tukey với độ tin cậy 

95%.   

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng lan truyền và gây bệnh của 

vi khuẩn V. parahaemolyticus thông qua 

nguồn nước 

Sau 14 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn 

V. parahaemolyticus bằng cách tiếp xúc 

trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nguồn 

nước, tôm thí nghiệm chết có dấu hiệu ruột 

rỗng, khối gan tuỵ sưng to và có màu vàng 

(Hình 2); vi khuẩn gây bệnh được tái phân 

lập và xuất hiện khuẩn lạc có màu xanh 

trên môi trường TCBS (Hình 3). Phân tích 

mô bệnh học cho thấy: khối gan tuỵ của 

tôm thí nghiệm bị thoái hóa, co tròn lại và 

bong ra từ thành các khoang ống, hoại tử 

xuất hiện ở mô liên kết (Hình 5). Tỷ lệ chết 

tích luỹ của tôm thí nghiệm thể hiện ở Hình 

6.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Tôm khoẻ (A) và tôm nhiễm vi khuẩn 

V. parahaemolyticus (B) 
Hình 3. Khuẩn lạc của vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus mọc trên môi trường 

Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose agar 

 
 

Hình 2. Tôm khoẻ (A) và tôm nhiễm vi 

khuẩn Vibrio parahaemolyticus (B) thông 

qua nguồn nước 

Hình 5. Khối gan tuỵ tôm nhiễm vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus thông qua nguồn 

nước (H&E, 400x) 

 

 

 

Hình 4. Khối gan tuỵ tôm không có sự cảm 

nhiễm của vi khuẩn thông qua nguồn nước 

(H&E, 400x) 
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Hình 6. Tỷ lệ chết tích luỹ của tôm thí nghiệm sau khi cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

thông qua nguồn nước. Các ký tự (a, b, c) khác nhau biểu thị số liệu khác nhau có ý nghĩa thống kê  

(p < 0,05). 

Trong điều kiện thí nghiệm với các 

yếu tố môi trường tối ưu, chế độ chăm sóc 

giống nhau, các phương thức cảm nhiễm 

thông qua nguồn nước với sự tiếp xúc 

nguồn bệnh khác nhau đã cho thấy tỷ lệ chết 

tích luỹ của tôm thí nghiệm là khác nhau có 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Cụ thể, toàn bộ 

tôm ở nghiệm thức TN 1 sau khi tiếp xúc 

với nguồn nước có vi khuẩn gây bệnh có tỷ 

lệ chết tích luỹ cao nhất (53,3%), ở nghiệm 

thức TN 2 và TN 3 tôm được đánh dấu và 

cảm nhiễm sau đó được thả nuôi chung với 

tôm khoẻ hoặc được cách ly nhưng vẫn nuôi 

cùng nguồn nước với tôm khoẻ có tỷ lệ chết 

tích luỹ lần lượt là 28% và 14,7% sau 14 

ngày theo dõi. Tỷ lệ chết của tôm ở các 

nghiệm thức đối chứng (ĐC 1, ĐC 2, ĐC 3) 

là 0%. Từ kết quả của thí nghiệm cho thấy, 

nếu có tôm nhiễm khuẩn trong quần đàn, dù 

có sự tiếp xúc trực tiếp giữa tôm bệnh và 

tôm khoẻ hoặc tôm nhiễm khuẩn được nuôi 

chung nhưng bị cách ly không tiếp xúc với 

tôm khoẻ thì sự lan truyền của vi khuẩn 

trong nguồn nước vẫn xảy ra và gây ra tỷ lệ 

chết nhất định trong đàn tôm. Không có 

nhiều thí nghiệm cảm nhiễm vi khuẩn trên 

tôm được thực hiện theo phương pháp nuôi 

chung có cách ly. Năm 2017, Salachan và 

cs. đã sử dụng phương pháp này để xác định 

con đường lây nhiễm của Enterocytozoon 

hepatopenaei (EHP) trên tôm thí nghiệm và 

đã xác nhận rằng E. hepatopenaei có thể lây 

truyền trực tiếp theo chiều ngang giữa đàn 

tôm thông qua nước nuôi. Ngoài ra, Ngoc 

Phuoc và cs. (2020) cũng đã cho thấy vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri có thể lây 

nhiễm và gây bệnh cho cá qua nguồn nước 

bằng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.  

Thời gian gần đây, nghề nuôi tôm đã 

xuất hiện một căn bệnh mới nổi là bệnh do 

Vibrio gây tử vong cao (HLVD), bệnh này 

xuất hiện do các chủng độc lực của Vibrio 

parahaemolyticus (VpHLVD) gây ra, dẫn 

đến tử vong cấp tính và hàng loạt ở giai 

đoạn hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei). Các chủng vi 

khuẩn VpHLVD gây tổn thương nghiêm 

trọng ống gan tụy và biểu mô ruột giữa của 

tôm bị nhiễm bệnh (Yang và cs., 2023). 

Mặc dù HLVD và AHPND đều do V. 
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parahaemolyticus gây ra và có các dấu hiệu 

lâm sàng tương tự nhau, nhưng VpHLVD 

độc lực cao hơn nhiều so với VpAHPND 

trong nghiên cứu của Yang và cs. (2022). 

Điều này chứng tỏ rằng, loài vi khuẩn V. 

parahaemolyticus tồn tại trong các ao nuôi 

tôm không những không giảm độc lực, mà 

còn biến đổi và xuất hiện thêm yếu tố gây 

độc mới theo thời gian và tiếp tục gây hại 

cho ngành công nghiệp nuôi tôm. Do vậy, 

kết quả nghiên cứu sự lan truyền bệnh do V. 

parahaemolyticus trong nghiên cứu này đã 

xác định khả năng gây chết trên tôm thí 

nghiệm của chủng vi khuẩn phân lập được 

thông qua nguồn nước, là cơ sở để đưa ra 

các giải pháp ngăn chặn và hạn chế sự tiếp 

xúc của mầm bệnh nguy hiểm này đối với 

tôm nuôi. 

3.2. Khả năng lan truyền và gây bệnh của 

vi khuẩn V. parahaemolyticus thông qua 

thức ăn 

Sau 14 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn 

V. parahaemolyticus thông qua thức ăn, tôm 

thí nghiệm chết có dấu hiệu ruột rỗng, khối 

gan tuỵ sưng to và có màu vàng (Hình 7), vi 

khuẩn gây bệnh được tái phân lập và xuất 

hiện khuẩn lạc xanh trên môi trường TCBS 

(Hình 8). Khối gan tuỵ của tôm thí nghiệm 

cho thấy hiện tượng thoái hoá nặng, biểu mô 

ống bị mất cấu trúc và các tế bào biểu mô ở 

các ống gan tuỵ hoại tử nghiêm trọng (Hình 

10). Tỷ lệ chết tích luỹ của tôm thí nghiệm 

thể hiện ở Hình 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 8. Khuẩn lạc của vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus mọc trên môi trường 

Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose agar 

 

Hình 7. Tôm khoẻ (A) và tôm nhiễm vi 

khuẩn Vibiro parahaemolyticus (B) thông 

qua thức ăn 

Hình 10. Khối gan tuỵ tôm nhiễm vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus thông qua thức ăn  

(H&E, 400x) 

 

 
 

Hình 9. Khối gan tuỵ tôm không có sự cảm 

nhiễm của vi khuẩn thông qua thức ăn  

(H&E, 400x) 
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Hình 11. Tỷ lệ chết tích luỹ của tôm thí nghiệm sau khi cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

thông qua thức ăn. Các ký tự (a, b, c) khác nhau biểu thị số liệu khác nhau có ý nghĩa thống kê  

(p < 0,05). 

Thức ăn là nguồn cung cấp dinh 

dưỡng quan trọng cho tôm nuôi trong quá 

trình nuôi tôm. Sử dụng thức ăn cân bằng 

dinh dưỡng và áp dụng các biện pháp quản 

lý thức ăn tốt có thể cải thiện hiệu quả sản 

xuất và giảm tác động của thức ăn đến môi 

trường. Tôm có tập tính ăn khác với cá, tôm 

bắt thức ăn bằng chân trước và đưa vào 

khoang miệng, và gặm nhấm chậm rãi. Do 

vậy, trong thực tế sản xuất khi thức ăn đưa 

vào ao có nhiều xác suất nhiễm mầm bệnh 

(đặc biệt là vi khuẩn) do tập tính bắt mồi 

chậm và gặm của tôm nuôi, đồng thời cũng 

do mật độ nuôi trong ao nuôi tôm công 

nghiệp thường cao. Trong điều kiện thí 

nghiệm, khi ăn thức ăn bị nhiễm vi khuẩn V. 

parahaemolyticus, tỷ lệ chết tích luỹ của 

tôm thí nghiệm ở nghiệm thức  NT 1, 

nghiệm thức NT 2 và nghiệm thức NT 3 lần 

lượt là 21,3%, 33,3% và 41,3%, tỷ lệ chết 

tích luỹ sai khác của tôm giữa các nghiệm 

thức thí nghiệm là có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). Tỷ lệ chết của tôm ở nghiệm thức đối 

chứng (ĐC) là 0%. 

Ở tôm, các con đường lây nhiễm tự 

nhiên khác nhau của các chủng vi khuẩn có 

độc lực về mặt lý thuyết là qua đường 

miệng, xuyên biểu bì, do vết thương hoặc 

do mất cân bằng trong hệ vi khuẩn tự nhiên 

hoặc do lây truyền theo chiều dọc của tác 

nhân gây bệnh. Tuy nhiên, có rất ít minh 

chứng cho thấy chắc chắn các con đường 

lây nhiễm nêu trên có thể xảy ra cho tôm 

nuôi (Saulnier và cs., 2000). Và sự lây 

nhiễm vi khuẩn cho tôm thông qua thức ăn 

cũng là một trong những con đường lây 

nhiễm được suy đoán. Khi tôm ăn thức ăn 

bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn gây bệnh rơi vào 

đường tiêu hoá của tôm và đi thẳng lên khối 

gan tuỵ kí sinh làm rối loạn hoạt động tiêu 

hoá và có thể gây chết tôm. Đối với tôm, 

khối gan tụy đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình tiêu hoá, hấp thụ và dự trữ chất 

dinh dưỡng (Vogt, 1994). Trong đó, tế bào 
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B là tế bào có chức năng tiết enzyme tiêu 

hoá thức ăn, tế bào R là loại tế bào có nhiều 

nhất trong khối gan tuỵ có chức năng hấp 

thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ 

năng lượng và khoáng chất, tổng hợp 

lipoprotein để vận chuyển đến các cơ quan 

khác, giải độc kim loại nặng và bài tiết uric 

acid (Vogt, 2019). Khi vi khuẩn V. 

parahaemolyticus tấn công vào khối gan 

tuỵ sẽ nhanh chóng gây hoại tử các loại tế 

bào này, và phá vỡ cấu trúc khối gan tuỵ 

(Saputra và cs., 2023), từ đó khối gan tuỵ 

không thực hiện được chức năng tiêu hoá 

thức ăn và chuyển hoá các chất dinh dưỡng, 

các chất dinh dưỡng không được dự trữ và 

vận chuyển đến cơ, tuyến sinh dục và các 

mô khác trong giai đoạn tăng trưởng và sinh 

sản (Jiang và cs., 2009). Tôm không nhận 

được nguồn dinh dưỡng và năng lượng sẽ 

giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh và chết.  

Do vậy, từ kết quả của hai thí nghiệm 

sự lây nhiễm vi khuẩn cho tôm thông qua 

nguồn nước và thức ăn trong nghiên cứu 

này cho thấy khi tôm bị cảm nhiễm cùng 

một lượng vi khuẩn gây bệnh là 106 cfu/mL 

hoặc 106 cfu/g thức ăn thì kết quả tỷ lệ chết 

tích luỹ ở nhóm tôm được cảm nhiễm qua 

đường tiêu hoá (thức ăn) đã cao hơn so với 

nhóm tôm được cảm nhiễm qua nguồn nước 

dù tôm thí nghiệm được nuôi chung hoặc 

nuôi riêng. Như vậy, trong điều kiện thí 

nghiệm của nghiên cứu này đã chứng minh, 

khi vi khuẩn V. parahaemolyticus có mặt 

trong thức ăn đã nhanh chóng gây ra tỷ lệ 

chết ở tôm thí nghiệm do thức ăn nhiễm 

khuẩn đã được trực tiếp hấp phụ đến khối 

gan tuỵ, tăng sinh và gây bệnh hoại tử gan 

tuỵ cấp ở tôm. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy 

V. parahaemolyticus có thể lây nhiễm và 

gây bệnh hoại tử gan tuỵ cấp cho tôm thẻ 

chân trắng thông qua nguồn nước và thức 

ăn. Với cùng một mật độ vi khuẩn cảm 

nhiễm (106 cfu/mL hoặc 106 cfu/g thức ăn), 

tỷ lệ chết tích luỹ của tôm thí nghiệm qua 

đường tiêu hoá cao hơn so với tôm bị lây 

nhiễm vi khuẩn qua nguồn nước (tiếp xúc 

trực tiếp hoặc gián tiếp). Cả 2 con đường lây 

nhiễm đều gây ra tỷ lệ chết cho tôm thí 

nghiệm. 

Kết quả đạt được trong nghiên cứu 

này là minh chứng về khả năng lan truyền 

của vi khuẩn gây bệnh V. parahaemolyticus 

cho tôm thẻ chân trắng thông qua nguồn 

nước và thức ăn, là cơ sở để sử dụng những 

giải pháp phòng bệnh hoại tử gan tuỵ cấp 

phù hợp cho tôm nuôi. 
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